CHƯƠNG 3. AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT – PROTEIN
A. AMIN
Ghi nhớ
1) Amin no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+3N (n≥1)
    Amin đồng đẳng với anilin: CnH2n-5N (n≥6)
    Anilin (phenylamin, benzenamin): C6H5NH2
2) Tính chất vật lý + tính chất hóa học
	
	Amin no, đơn chức, hở CnH2n+3N (n≥1)
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	Tính chất vật lý

	
	- Metylamin, dimetylamin, trimetylamin là chất khí, mùi khai khó chịu, tan nhiều trong nước.

- Từ 4C trở lên là chất lỏng hoặc chất rắn. 

- M càng tăng => Nhiệt độ sôi càng tăng và độ tan trong nước càng giảm.
	- Anilin là chất lỏng không màu (để lâu trong không khí dễ bị oxi hóa chuyển thành màu đen)



	
	- Các amin đều độc.

	Tính chất hóa học

	1. Tính bazơ
a. Với chất chỉ thị màu

b. Với axit

c. Với dd muối
	R-NH2 + H-OH 
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- So sánh tính bazơ: * C6H5NH2 < NH3 < amin no
                                 * Amin no : amin bậc 2 < amin bậc 1

	
	- Quỳ tím hóa xanh

- Phenolphtalein hóa hồng
	- Quỳ tím, phenolphtalein không đổi màu

	
	                                         RNH2 + HCl →

=> Tái tạo amin : RNH3Cl + NaOH →

	
	Vd : CH3NH2 + HCl →
	C6H5NH2 + HCl →



	
	  RNH2 + H2O + FeCl3 →

	
	

	2. PU thế với dd Br2
	_
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	Điều chế
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3)  Amin bậc 1: R-NH2
    Amin bậc 2: R-NH-R’
    Amin bậc 3: R-N-R’

                 R’’

4) Công thức tính số đồng phân amin no, đơn chức C2H2n+3N = 2n-1 (n<5)
     Công thức tính số đồng phân amin bậc 1 no, đơn chức = 2n-2 (n<5)
5) Danh pháp: 
+ Tên gốc - chức : tên gốc + amin

            + Tên thay thế : tên nhánh + tên mach chính + số chỉ + amin
                   Với amin bậc II và III : N-tên nhánh + tên mạch nhánh + tên mạch chính + số chỉ + amin

Tên gọi của một số amin
	Hợp chất
	Tên gốc ( chức
	Tên thay thế
	Tên thường

	CH3NH2

C2H5NH2
CH3CH2CH2NH2
CH3CH(NH2)CH3
H2N[CH2]6NH2
C6H5NH2
C6H5NHCH3 C2H5NHCH3
	Metylamin

Etylamin

Propylamin

Isopropylamin

Phenylamin

Metylphenylamin

Etylmetylamin
	Metanamin

Etanamin

Propan – 1(amin

Propan – 2(amin

Hexan-1,6-điamin

Benzenamin

N-Metylbenzenamin

N-Metyletan-1-amin
	Hexametylenđiamin

Anilin

N-Metylanilin

N-Metyletanamin


Bài tập áp dụng

Câu 1. Công thức:  - Amin no, đơn chức, mạch hở:


                                    - Amin cùng dãy đồng đẳng với anilin?


                                    - Anilin (phenylamin, benzenamin): 


Câu 2. Cho các CTPT sau, cho biết số đồng phân amin, và có bao nhiêu đồng phân amin bậc 1, bậc 2, bậc 3?

a. C2H7N
b. C3H9N


c.  C4H11N
d. C7H9N (có vòng thơm)? 



Câu 3. Gọi tên + viết CTCT các chất sau:

a. CH3NH2
b. C2H5NH2 


b. CH3-NH-CH3
d. CH3-CH2-CH2-NH2


e. Trimetylamin
f. Phenylamin (anilin)


Câu 4. So sánh tính bazơ:
Sắp xếp tính bazơ theo chiều tăng dần:

a) CH3NH2 , CH3-NH-CH3 

b) C2H5NH2 , CH3NH2 , CH3CH2CH2NH2 



c) C6H5NH2, NH3, NaOH , CH3NH2 , CH3-NH-CH3,


d) C6H5 -NH-C6H5 , KOH , C6H5NH2, CH3NH2 , C2H5NH2, NH3


Câu 5.  Tính chất hóa học: 

· Amin no: tính………


- Quỳ tím:


- Với axit: RNH2 + HCl (


· Anilin: tính………….


- Quỳ tím:


- Với axit: C6H5NH2 + HCl (


- Với dd Br2: C6H5NH2 + Br2 (


Câu 6. Nhận biết amin:

Nhận biết metylamin: Cách 1:


                                    Cách 2: 


Nhận biết anilin: Cách 1:


                            Cách 2:

TRẮC NGHIỆM: AMIN

Caâu1. Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là 

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.

Caâu2. Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là 

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.

Caâu3. Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là 

A. 5.
B. 7.
C. 6.
D. 8.

Caâu4. Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là 

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.

Caâu5. Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là 

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.

Caâu6. Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ? 

A. 3 amin.
B. 5 amin.
C. 6 amin.
D. 7 amin.

Caâu7. Anilin có công thức là 

A. CH3COOH.
B. C6H5OH.
C. C6H5NH2.
D. CH3OH.

Caâu8. Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2? 

A. H2N-[CH2]6-NH2
B. CH3-CH(CH3)-NH2    C.  CH3-NH-CH3
D. C6H5NH2

Caâu9. Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C5H13N ? 

A. 4 amin.
B. 5 amin.
C. 6 amin.
D. 7 amin.

Caâu10. Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3-CH(CH3)-NH2? 

A. Metyletylamin.
B. Etylmetylamin.
C. Isopropanamin.
D. Isopropylamin.

Caâu11. Trong các tên gọi dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ? 

A. NH3
B. C6H5CH2NH2
C. C6H5NH2
D. (CH3)2NH

Caâu12. Trong các tên gọi dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất ? 

A. C6H5NH2
B. C6H5CH2NH2
C. (C6H5)2NH
D. NH3

Caâu13. Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất C6H5-CH2-NH2? 

A. Phenylamin.
B. Benzylamin.
C. Anilin.
D. Phenylmetylamin.

Caâu14. Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất ? 

A. C6H5NH2.
B. (C6H5)2NH
C. p-CH3-C6H4-NH2.
D. C6H5-CH2-NH2

Caâu15. Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là 

A. Anilin
B. Natri hiđroxit.
C. Natri axetat.
D. Amoniac.

Caâu16. Dung dịch metylamin trong nước làm

A. quì tím không đổi màu.
C. phenolphtalein hoá xanh. 

B. quì tím hóa xanh.
D. phenolphtalein không đổi màu. 

Caâu17. Chất có tính bazơ là:

A. CH3NH2.
B. CH3COOH.  
C. CH3CHO.
D. C6H5OH.

Caâu18. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là

A. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.

B. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.

C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.

D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.

Caâu19. Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: 

A. anilin, metyl amin, amoniac.
B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.

C. anilin, amoniac, natri hiđroxit.
D. metyl amin, amoniac, natri axetat.

Caâu20. Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là 

A. C2H5OH.
B. CH3NH2.
C. C6H5NH2.
D. NaCl.

Caâu21. Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào 

A. ancol etylic.
B. benzen.
C. anilin.
D. axit axetic.

Caâu22. Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Caâu23. Chất không phản ứng với dung dịch NaOH là 

A. C6H5NH3Cl.
B. C6H5CH2OH.
C. p-CH3C6H4OH.
D. C6H5OH.

Caâu24. Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với

A. dung dịch NaCl.     B. dung dịch HCl.
C. nước Br2.
D. dung dịch NaOH.

Caâu25. Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch 

A. NaOH.
B. HCl.
C. Na2CO3.
D. NaCl.

Caâu26. Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là:

A. dung dịch phenolphtalein.     B. nước brom. 
C. dung dịch NaOH.
D. giấy quì tím.

Caâu27. Ba chất lỏng: C2H5OH, CH3COOH, CH3NH2 đựng trong ba lọ riêng biệt. Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất trên là

A. quỳ tím.
B. kim loại Na.
C. dung dịch Br2.
D. dung dịch NaOH.

Caâu28. Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là 

A. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2.  
B. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. 

C. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2.   
D. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. 
TOÁN:

· Dạng 1: Tính m, V, CM, …

Caâu29. Cho m gam Anilin tác dụng hết với dd Br2 thu được 9,9 gam kết tủa. Giá trị m đã dùng là 

A. 0,93 gam
B. 2,79 gam
C. 1,86 gam
D. 3,72 gam

Caâu30. Cho 11,25 gam C2H5NH2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl x(M). Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch có chứa 22,2 gam chất tan. Giá trị của x là 

A. 1,3M
B. 1,25M
C. 1,36M
D. 1,5M

Caâu31. Thể tích nước brom 3% (d = 1,3g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam kết tủa 2,4,6 - tribrom anilin là 

A. 164,1ml.
B. 49,23ml.
C 146,1ml.
D. 16,41ml.

Caâu32. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol metylamin (CH3NH2), sinh ra V lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 4,48.
B. 1,12.
C. 2,24.
D. 3,36.

Caâu33. Đốt cháy hoàn toàn m gam metylamin (CH3NH2), sinh ra 2,24 lít khí N2(ở đktc). Giá trị của m là

A. 3,1 gam.
B. 6,2 gam.
C. 5,4 gam.
D. 2,6 gam.

Caâu34. Cho anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 38,85 gam muối. Khối lượng anilin đã phản ứng là :

A. 18,6g
B. 9,3g
C. 37,2g
D. 27,9g.

Caâu35. Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,05 mol H2SO4 loãng. Khối lượng muối thu được bằng bao nhiêu gam? 

A. 7,1g.
B. 14,2g.
C. 19,1g.
D. 28,4g.

Caâu36. Cho 9,3 gam anilin (C6H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là 

A. 11,95 gam.
B. 12,95 gam.
C. 12,59 gam.
D. 11,85 gam.

Caâu37. Cho 5,9 gam etylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối (C3H7NH3Cl) thu được là (Cho H = 1, C = 12, N = 14) 

A. 8,15 gam.
B. 9,65 gam.
C. 8,10 gam.
D. 9,55 gam.

Caâu38. Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là 

A. 7,65 gam.
B. 8,15 gam.
C. 8,10 gam.
D. 0,85 gam.

Caâu39. Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 đặc, sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là 

A. 456 gam.
B. 564 gam.
C. 465 gam.
D. 546 gam.

· Dạng 2: Tìm CTPT

Caâu40. Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là 

A. C2H5N
B. CH5N
C. C3H9N
D. C3H7N

Caâu41. Để trung hòa 20 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 22,5% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14) 

A. C2H7N
B. CH5N
C. C3H5N
D. C3H7N

Caâu42. Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là

A. 8.
B. 7.
C. 5.
D. 4.

Caâu43. Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức X, thu được 16,8 lít CO2 ; 2,8 lít N2 (đktc) và 20,25 g H2O. Công thức phân tử của X là 

A. C4H9N.
B. C3H7N.
C. C2H7N.
D. C3H9N.

Caâu44. Một amin đơn chức có chứa 31,111%N về khối lượng. Công thức phân tử và số đồng phân của amin tương ứng là

A. CH5N; 1 đồng phân.
B. C2H7N; 2 đồng phân.   

C. C3H9N; 4 đồng phân.        D. C4H11N; 8 đồng phân.

Caâu45. Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, mạch hở thu được tỉ lệ khối lượng của CO2 so với nước là 44 : 27. Công thức phân tử của amin đó là 

A. C3H7N
B. C3H9N
C. C4H9N
D. C4H11N
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